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TIẾT 23, 24 – BÀI 3: ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Hiểu được khái niệm trung điểm đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
- Đọc được kích thước của đoạn thẳng bất kì. Biết so sánh hai đoạn thẳng.
- Vẽ được đoạn thẳng khi biết độ dài. Vẽ được trung điểm đoạn thẳng.
- Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác nhau.
- Liên hệ được hình ảnh đoạn trong thực tế.
2. Năng lực 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: So sánh hai đoạn thẳng.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Mô tả hình vẽ bằng các cách khác nhau.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Vẽ và nhận biết các yếu tố liên quan đến đoạn thẳng. Giải các bài toán thực tế có liên quan đến đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng và trung điểm của đường thẳng; vẽ được đoạn thẳng khi biết độ dài và nhận biết các yếu tố liên quan. Liên hệ thực tế có liên quan đến đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng và trung điểm của đường thẳng.
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe hiểu, đọc hiểu và viết được các thông tin toán học cần thiết.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng được dụng cụ học tập và các phương tiện thích hợp để vẽ hình.
- Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự chủ tự học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong môn học.
- Cẩn thận, chính xác, sáng tạo.
- Trung thực, trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Có ý thức liên hệ thực tế.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, compa, hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng,  bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, bảng nhóm, sợi dây, thanh gỗ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1
1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh ôn tập lại kiến thức về đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm nằm giữa hai điểm, đường thẳng song song, cắt nhau; gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho học sinh; gợi mở vấn đề sẽ được học trong bài thông qua trò chơi NHÀ SƯU TẬP ĐẠI DƯƠNG
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong trò chơi.
c)Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV trình chiếu trò chơi, yêu cầu HS đọc phân tích, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.



Câu 1. Cho ba điểm , ,  thẳng hàng. Hình vẽ đúng là:
A. [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] 	
B. [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
C. [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]	
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2. Cho hình vẽ sau, hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm nào?
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

A. Điểm  nằm giữa hai điểm M và P.

B. Điểm M nằm giữa hai điểm  và P.

C. Điểm P nằm giữa hai điểm  và M.

D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm và P.
Câu 3 . Cho hình vẽ sau:
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

Đường thẳng  song song với đường thẳng nào?




A.       B.       C.       D. 
Câu 4: Cho hình vẽ sau. Khẳng định sai là ?
[image: ]
A. Đường thẳng AB đi qua điểm A .                     
B. Đường thẳng AB đi qua điểm B.
C. Đường thẳng AB đi qua điểm C                       
D. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng
- GV gợi mở phần tình huống mở đầu trong sách giáo khoa.
+ Đường thẳng AB không bị giới hạn về hai phía (Hình 1) Vậy nếu như bị giới hạn về hai phía như Hình 2 thì ta sẽ gọi AB là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. Hình 2 là hình ảnh về đoạn thẳng AB. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời HS có câu trả lời nhanh nhất. Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV chốt lại các đáp án và kiến thức đã sử dụng trong trò chơi và cách thực hiện các câu hỏi. 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động.
- GV đặt vấn đề vào bài mới: 
Vậy đoạn thẳng  là gì? Vẽ đoạn thẳng như thế nào?Làm thế nào để đo độ dài của đoạn thẳng. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
	Câu 1. Đáp án D    
Câu 2.  Đáp án B
Câu 3. Đáp án B
Câu 4. Đáp án C   
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[image: ]

Hình 2 là hình ảnh về đoạn thẳng AB



2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (20 phút)
Hoạt động 2.1: Khái niệm đoạn thẳng (10 phút)
a) Mục tiêu:
- Hs học được khái niệm đoạn thẳng, biết vẽ được đoạn thẳng.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ điểm A đến điểm B.
- Hình thành khái niệm đoạn thẳng AB.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, làm bài tập 1 phiếu học tập
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
 Yêu cầu HS thực hiện:
-Cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ A dến B.
- Phát biểu khái niệm đoạn thẳng AB.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
Cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ A đến B.
- HS nêu dự đoán khái niệm đoạn thẳng AB
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK trang 84.
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu lưu ý.
* Báo cáo, thảo luận 1
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (trả lời miệng).
- HS cả lớp lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV giới thiệu khái niệm đoạn thẳng như SGK trang 84, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu lưu ý trong SGK trang 84.
	1. Khái niệm đoạn thẳng:
a) Khái niệm;
[image: ]
[bookmark: _Hlk159429008]* Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B



[bookmark: _Hlk159429035]b) Chú ý: Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 84.
- Đặt ra câu hỏi điểm D có thuộc đường thẳng AB hay không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: GV chốt lại:
GV chốt sự khác nhau giữa đoạn thẳng và đường thẳng
* Báo cáo, thảo luận 2
- Lời giải ví dụ 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
 
	Ví dụ 1 (SGK trang 84)
[image: ]
[bookmark: _Hlk159429380]Điểm A, B, C thuộc đoạn thẳng AB
Điểm D không thuộc đoạn thẳng AB
Nhưng điểm D có thuộc đường thẳng AB.

[bookmark: _Hlk159429763]Chú ý : Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.
Đoạn thẳng bị giới hạn ở hai phía.
[image: ]
[image: ]

	[bookmark: _Hlk159170157]* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Hoạt động theo nhóm đôi làm Bài tập 1( Phiếu học tập)
Bài tập 1. Quan sát hình vẽ sau và cho biết:  
[image: ]
a) Điểm nào thuộc đoạn thẳng MH?
b) Điểm nào không thuộc đoạn thẳng MH?
c) Điểm nào thuộc đường thẳng MH?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS hoạt dộng nhóm, trao đổi thảo luận và trả lời điền các câu trả lời vào phiếu học tập
* Báo cáo, thảo luận 3
- GV gọi 1 nhóm lên trình bày. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 3
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành.
	
[image: ]
[bookmark: _Hlk159430471]a) Các điểm M, H, K, D thuộc đoạn thẳng MH.
b) Các điểm B, A, G không thuộc đoạn thẳng MH.
c) Các điểm M, H, K, D, B thuộc đường thẳng MH.






Hoạt động 2.2: Hai đoạn thẳng bằng nhau
a) Mục tiêu:
- Hs học được hai đoạn thẳng bằng nhau,  nhận biết được hai đoạn thẳng bằng nhau nhờ compa.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 85 từ đó dự đoán và nhận biết được hai đoạn thẳng bằng nhau.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Hai đoạn thẳng bằng nhau và kí hiệu
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 85
- Dự đoán về hai đoạn thẳng  AB và CD.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV kiểm tra kết quả thực hiện HĐ 2 của một vài HS.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán về hai đoạn thẳng AB và CD.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa kí hiệu hai đoạn thẳng bằng  nhau.
	2. Hai đoạn thẳng bằng nhau

[image: ]
Khi hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau ta kí hiệu là AB = CD


Hoạt động 2.3: Độ dài đoạn thẳng. (10 phút)
2.3.1. Đo đoạn thẳng
a) Mục tiêu:
- Biết độ dài đoạn thẳng là gì?
- Biết đo độ dài đoạn thẳng.
b) Nội dung:
- Nêu dụng cụ để đo đoạn thẳng.
- HS quan sát, dự đoán độ dài đoạn thẳng AB
- HS thực hành đo đoạn thẳng AB bằng thước có chia mm, cm
- So sánh độ dài đoạn thẳng AB với số 0, từ đó phát hiện thức mới:
Mỗi đoạn thẳng có độ  dài là một số dương. 
Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.
- HS được yêu cầu đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Dụng cụ đo đoạn thẳng, cách đo đoạn thẳng.
- Kết quả đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Nêu dụng cụ đo đoạn thẳng?
1. Vẽ đoạn thẳng AB. 
1. Đo độ dài đoạn thẳng AB. Nêu rõ cách đo?
1. So sánh độ dài đoạn thẳng AB vớisố 0?
- Đo chiều dài, chiều rộng của quyển sách toán 6 tập 2 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HS.
GV giới thiệu một vài loại thước dùng đo độ dài.
- Vẽ đoạn thẳng AB. Đo độ dài đoạn thẳng AB. Nêu rõ cách đo.
- GV giới thiệu kết luận
- Chuẩn hóa kết quả đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2
	III. Độ dài đoạn thẳng
1. Đo đoạn thẳng:
*Đo đoạn thẳng:
a) Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng mm, cm,…
b) Cách đo :SGK-85
[image: ]

[bookmark: _Hlk159432514]* Kết luận:
+ Mỗi đoạn thẳng có độ  dài là một số dương. 
+ Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.
Chú ý: Độ dài của đoạn thẳng AB cũng được gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B.


2.3.2: So sánh hai đoạn thẳng
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai đoạn thẳng bằng cách đo độ dài đoạn thẳng
- HS biết so sánh hai đoạn thẳng.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 86 và thực hiện các yêu cầu như SGK
- Vận dụng làm ví dụ 2
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nêu kết quả và giải thích.
- Lời giải ví dụ 2 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 86
- Đo độ dài của các đoạn thẳng trong hình 44.
- So sánh độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD; AB và EG
- Nêu cách so sánh hai đoạn thẳng.
- Làm ví dụ 2 SGK trang 86
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 2
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa các kết quả của ví dụ 2
	2. So sánh hai đoạn thẳng.
[bookmark: _Hlk159436847]Nếu độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB = CD .
Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB > CD .
Nếu độ dài đoạn thẳng AB nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB <CD .
Vídụ 2: (sgk/86)
[bookmark: _Hlk159436879]
a) AB = CD
b) AB < MN
c) MN > CD








3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu:  Hs vẽ được đoạn thẳng khi biết số đo. Xác định được điểm thuộc, không thuộc đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng.
b) Nội dung: Bài tập 2
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Hoạt động theo nhóm đôi làm Bài tập 2 (Phiếu học tập)
[bookmark: _Hlk159436964]Bài tập 2. Vẽ hình theo cách diễn đạt và trả lời câu hỏi sau:


a) Vẽ đoạn thẳng . Trên đoạn thẳng PQ lấy điểm O sao cho . Lấy điểm T không thuộc đoạn thẳng PQ. So sánh độ dài PQ và PO

[bookmark: _Hlk159437649][bookmark: MTBlankEqn]b) + Vẽ đoạn thẳng .

+ Trên đoạn thẳng AB lấy các điểm M, P sao cho .
+ Lấy điểm Q, K không thuộc đoạn thẳng AB.
+ So sánh độ dài AM và AB, AM và AK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS vẽ hình và trả lời các câu trả lời vào phiếu học tập
* Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi một hoặc hai nhóm lên trình bày. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành bài tập nhóm.
	

[image: ]

[bookmark: _Hlk159436980]PQ > PO ( 4cm > 1cm)



b) 
[image: ]
AM < AB ( 2cm < 6cm)
AM < AK (2cm < 5cm)


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)

a) Mục tiêu: Liên hệ thực tế có liên quan đến đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng. Gợi mở tìm hiểu vể khi nào thì .
b) Nội dung:




Bài tập 3. Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời khoảng  và khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng . Hỏi khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là bao nhiêu ki-lô-mét?
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện Bài tập 3 trong phiếu học tập
- Dự đoán về cách tính khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nêu vị trí của Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời
khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần
- Thực hiện bài tập 3 vào vở. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán về vị trí của Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời và cách tính khoảng cách.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của Bài tập 3.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu khi nào thì 
	[image: ]
Khi xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần thì Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời thẳng hàng.
Khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là:





 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.

- Tìm hiểu khi nào thì 
- Làm bài tập 1, 2 SGK trang 87, 88.
- Tìm một số hình ảnh về trung điểm của đoạn thẳng và chuẩn bị tiết sau.
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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